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• Đáp ứng các yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, yêu cầu về nhiệm vụ chuyển 

đổi số của Bộ Xây dựng.

• Một bộ phận của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Luật 

Xây dựng.

• Quản lý CSDL tập trung, là công cụ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án công, nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế xây dựng nói riêng và ngành xây dựng 

nói chung.

• Công cụ để nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các chính sách quản lý xã hội trong lĩnh vực xây 

dựng góp phần đảm bảo sự thống nhất về quản lý, kiểm soát hệ thống định mức, đơn giá xây 

dựng trên phạm vi toàn quốc.

• Địa chỉ truy cập: http://cuckinhtexd.gov.vn.
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TỔNG QUAN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU1



• Quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

+ Bộ Xây dựng: Xây dựng, quản lý, vận hành, kiểm soát toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu, 

hướng dẫn việc khai thác, sử dụng,…Xây dựng Quy chế quản lý vận hành. 

+ Các Bộ QLCTXD chuyên ngành: Cung cấp thông tin, dữ liệu các định mức dự toán công tác

xây dựng đặc thù của chuyên ngành; giá xây dựng công trình, giá vật liệu xây dựng, giá nhân

công, giá máy và thiết bị thi công chuyên ngành.

+ UBND tỉnh/thành phố: Cung cấp thông tin, dữ liệu các định mức dự toán công tác xây dựng

đặc thù của địa phương; giá xây dựng công trình, giá vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá

máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn.

• Quy định chi tiết về danh mục thông tin, dữ liệu, biểu mẫu, tần suất cung cấp thông tin,…tại

Quy chế quản lý vận hành hệ thống CSDL.
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TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG, THAM GIA HỆ THỐNG2



• Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây 

dựng.

• Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do Bộ 

Xây dựng, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các tỉnh, thành phố và 

Sở Xây dựng các địa phương trên cả nước ban hành, công bố để phục vụ công tác chuyên 

môn của tổ chức, đơn vị mình (tra cứu, tìm kiếm, so sánh, tổng hợp,…).

• Sử dụng các phần mềm dùng chung: Phần mềm Lập dự toán, Tính chỉ số giá xây dựng, Tính 

suất vốn đầu tư.

• Tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Quản lý chi phí ĐTXD.

• Trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề chuyên môn.

• Quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, thiết bị, vật liệu xây dựng.
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QUYỀN LỢI THAM GIA HỆ THỐNG CSDL3



• Đăng ký tài khoản để truy cập, sử dụng được tối đa các chức năng của Hệ thống CSDL.

• Hình thức đăng ký: Online, đăng ký theo biểu mẫu quy định.

• Sử dụng các biểu mẫu để cung cấp, cập nhật thông tin dữ liệu cho Hệ thống CSDL theo chức 

năng, phạm vi hoạt động.
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CÁCH THỨC THAM GIA HỆ THỐNG CSDL4



• Dữ liệu do Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND các 

tỉnh/thành phố ban hành, công bố từ năm 2010 đến 2019.

• Đối tượng dữ liệu thu thập, tạo lập, chuẩn hóa và cập nhật vào Hệ thống CSDL bao gồm:

DỮ LIỆU CHI TIẾT SỐ LƯỢNG

Định mức

1. Định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng, 

các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

và UBND các tỉnh/thành phố ban hành: 102 bộ

2. Định mức chi phí: 4 bộ

106 bộ

Đơn giá

Đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa

chữa, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây

dựng, dịch vụ công ích, bảo trì hạ tầng giao thông

đường bộ,… 
787 bộ
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QUY MÔ DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG CSDL5



DỮ LIỆU CHI TIẾT SỐ LƯỢNG

Giá VLXD 

công bố

- 30 tỉnh/thành phố công bố giá vật liệu theo tháng

- 9 tỉnh/thành phố công bố giá vật liệu theo quý

- 24 tỉnh/thành phố công bố giá theo tháng và theo 

quý

5.840 bảng giá 

tháng/quý

Giá nhân 

công
63 tỉnh/thành phố, 586 bảng giá.

Giá máy thi 

công
63 tỉnh/thành phố, 604 bảng giá.

Chỉ số giá 

xây dựng
60 tỉnh/thành phố, 847 bảng chỉ số giá.

Suất vốn đầu

tư
10 năm do Bộ Xây dựng ban hành

8

QUY MÔ DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG CSDL5
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CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG



PHƯƠNG THỨC CẬP NHẬT

MÔ HÌNH TỔNG THỂ

2

NỘI DUNG

1

2

3

4

THỰC HÀNH5

KHAI THÁC, SỬ DỤNG

CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU
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1. MỔ HÌNH TỔNG THỂ
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Tra cứu cơ sở dữ liệu Định mức, Đơn giá, Giá xây dưng

2. KHAI THÁC, SỬ DỤNG
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Tra cứu cơ sở dữ liệu Định mức xây dựng công trình
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Tổng hợp thống kê Định mức
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Tra cứu cơ sở dữ liệu Đơn giá
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Tổng hợp thống kê Đơn giá
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Tra cứu cơ sở dữ Giá vật liệu
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Tổng hợp thống kê giá vật liệu
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Tra cứu cơ sở dữ Đơn giá nhân công
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Tổng hợp thống kê đơn giá nhân công



13

Tra cứu cơ sở dữ Giá ca máy và thiết bị thi công
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Tổng hợp thống kê giá ca máy và thiết bị thi công
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Biểu đồ so sánh, biến động giá
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Đóng góp ý kiến
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Đề xuất thông tin
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Diễn đàn KTXD
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CSDL

3. CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Định mức Đơn giá Giá Chỉ số giá
Suất vốn đầu

tư

Dự án

ĐTXD

Hợp đồng

xây dựng

1. Định mức dự toán xây

dựng công trình

2. Định mức dự toán

chuyên ngành xây dựng

3. Định mức dự toán dịch

vụ công ích

4. Định mức dự toán xây

dựng đặc thù

5. Định mức sử dụng vật

liệu

6. Định mức chi phí

1. Đơn giá xây dựng công 

trình

2. Đơn giá chuyên ngành 

xây dựng

3. Đơn giá dịch vụ công ích

4. Đơn giá xây dựng đặc thù

1. Giá vật liệu

2. Đơn giá nhân công

3. Giá ca máy và thiết bị thi công
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4. PHƯƠNG THỨC CẬP NHẬT
4.1. Cập nhật trực tiếp vào Hệ thống CSDL

Cập nhật dữ liệu Định mức
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Cập nhật dữ liệu Đơn giá
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Cập nhật dữ liệu Giá vật liệu, Đơn giá nhân công, Giá ca máy và thiết bị thi công
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Cập nhật dữ liệu Chỉ số giá
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Cập nhật dữ liệu Suất vốn đầu tư
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Cập nhật dữ liệu Dự án ĐTXD



26

Cập nhật dữ liệu Hợp đồng xây dựng
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4.2. Cập nhật từ file mẫu

Cập nhật dữ liệu Định mức
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Cập nhật dữ liệu Đơn giá
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Cập nhật dữ liệu Giá vật liệu, Đơn giá nhân công, Giá ca máy và thiết bị thi công
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Cập nhật dữ liệu Chỉ số giá
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Cập nhật dữ liệu Suất vốn đầu tư
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Cập nhật dữ liệu Hợp đồng xây dựng
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Cập nhật Định mức

Cập nhật Đơn giá

Cập nhật Giá vật liệu, Đơn giá nhân công, Giá ca máy và thiết bị thi công

Cập nhật Chỉ số giá

Cập nhật Suất vốn đầu tư

Cập nhật Dự án ĐTXD

Cập nhật Hợp đồng xây dựng

5. THỰC HÀNH
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CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG



PHẦN MỀM TÍNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ

2

NỘI DUNG

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN1

2 PHẦN MỀM TÍNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
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I. PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN

Mô hình tổng thể
Đối tượng sử dụng và khai thác

Chủ 

đầu tư

Nhà 

thầu
Tư vấn

ĐV 

Thẩm 

định

Khác

Phân hệ quản lý nghiệp vụ

Cơ sở dữ liệu

Lập dự toán xây 

dựng công trình
Lập dự thầu

Thẩm tra thẩm 

định dự toán

SQL Server
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Quy trình lập dự toán

Các bước lập

dự toán

Bước 1: Đăng nhập sử dụng phần mềm

Bước 2: Thiết lập thông tin ban đầu

Bước 3: Thiết lập cơ sở dữ liệu tỉnh thành, định mức đơn giá

Bước 4: Tiến hành lập dự toán

Bước 5: Bóc tách khối lượng công việc

Bước 6: Nhập giá vật liệu

Bước 7: Cập nhật tính cước vận chuyển

Bước 8: Nhập , tính giá nhân công

Bước 9: Nhập, tính giá ca máy, thiết bị thi công

Bước 10: Tính dự toán

Bước 11: Thẩm định dự toán (Dành cho cơ quan có chức năng

thẩm định)
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Đăng nhập tải phần mềm, tiến hành cài đặt, login vận hành
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Thiết lập thông tin

Thông tin chung

Thông tin khác2

1

Thông tin nhân công, nhiên liệu3
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Thiết lập CSDL Định mức, đơn giá
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Lập dự toán – Tạo hạng mục, công việc

Nhập các hạng mục của công trình1 Nhập công việc của hạng mục2 Tra cứu công việc3
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Nhập Khối lượng công việc

Nhập khối lượng trực tiếp1 Nhập diễn giải tiên lượng2
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Nhập giá vật liệu

Nhập trực tiếp giá vật liệu

Chọn vật liệu cần nhập giá
thông báo

Nhập trực tiếp giá thông
báo

1 Nhập giá vật liệu từ cổng thông tin2



Tính cước vận chuyển 

Thiết lập các cung

đường vận chuyển, 

cự ly vận chuyển

Chọn phương pháp

tính cước: Ô tô mới

hay thủ công
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Nhập và tính đơn giá nhân công
Nhập trực tiếp đơn giá nhân công1 Nhập giá từ cổng thông tin2 Cấu hình đơn giá NC3

Chọn cách tính nhân

công theo thông tư
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Nhập trực tiếp giá ca máy Nhập giá ca máy từ cổng thông tin

Nhập và tính giá ca máy và thiết bị thi công
1 2
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Tính dự toán

File báo cáo dự toán
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Thẩm định dự toán
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II. PHẦN MỀM TÍNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đối tượng sử dụng và khai thác

Sở xây 

dựng Khác

Phân hệ quản lý nghiệp vụ

Cơ sở dữ liệu

Tính chỉ số giá xây 

dựng công trình

Tính chỉ số giá xây 

dựng địa phương

Tính chỉ số giá xây 

dựng quốc gia

SQL Server

Bộ xây 

dựng

Tính chỉ số giá xây 

dựng vùng

Mô hình tổng thể



Quy trình tính chỉ số giá
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Đăng nhập hệ thống

Trên trình duyệt nhập vào địa chỉ

http://csg.cuckinhtexd.gov.vn/#/

Login

Nhập thông tin tài khoản đã đăng

ký và được cấp phép sử dụng

1

2
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Thiết lập thông tin

Lựa chọn 1: Tính chỉ số giá

Lựa chọn 2: Xem lại danh sách chỉ số giá

Lựa chọn 3: Cập nhật thông tin công trình

đại diện

Lựa chọn 4: Công bố chỉ số giá

Lựa chọn 1: Chỉ số giá xây dựng địa phương

Lựa chọn 2: Chỉ số giá xây dựng vùng

Lựa chọn 3: Chỉ số giá xây dựng quốc gia

Lựa chọn 4: Chỉ số giá xây dựng công trình

1 2
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Thiết lập thông tin

Thông tin chung1



Thông tin chung

Lựa chọn tỉnh thành cần tính

Thiết lập thông tin

1

2
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Thông tin chung

Lựa chọn tỉnh thành cần tính

Lựa chọn loại công trình

Thiết lập thông tin

1

2

3
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Thiết lập thông tin

Thông tin chung

Lựa chọn tỉnh thành cần tính

Lựa chọn loại công trình

Lựa chọn vật liệu, nhân công, 

máy

1

2

3

4
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Thu thập dữ liệu

Nhập trực tiếp giá VL, 

NC,M cho từng tháng
1

24



Thu thập dữ liệu

Nhập trực tiếp giá VL, NC,M cho từng tháng1 Áp giá từ cổng thông tin: Chọn bảng giá công bố\Chọn hao phí áp giá2
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Thu thập dữ liệu – Cập nhật thông tin công trình điển hình
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Tính tỷ trọng

Tỷ trọng vật liệu, nhân công, máy thi công1

27



Tỷ trọng công trình2Tỷ trọng vật liệu, nhân công, máy thi công1

Tính tỷ trọng
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Tính chỉ số giá, công bố chỉ số giá

Chỉ số giá theo khu vực1

29



Tính chỉ số giá, công bố chỉ số giá

2Chỉ số giá theo khu vực1 Chỉ số giá xây dựng công trình
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Tính chỉ số giá, công bố chỉ số giá

2Chỉ số giá theo khu vực1 Chỉ số giá xây dựng công trình 3 Chỉ số giá xây theo cơ cấu chi phí
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2Chỉ số giá theo khu vực1 Chỉ số giá xây dựng công trình 3 Chỉ số giá xây theo cơ cấu chi phí 4 Chỉ số giá VL chủ yếu

Tính chỉ số giá, công bố chỉ số giá
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Tính chỉ số giá, công bố chỉ số giá
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Tính chỉ số giá, công bố chỉ số giá
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III. PHẦN MỀM TÍNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH

Đối tượng sử dụng và khai thác

Khác

Phân hệ quản lý nghiệp vụ

Cơ sở dữ liệu

Tính suất vốn đầu 

tư xây dựng

Tính giá bộ phận 

kết cấu xây dựng 

công trình

SQL Server

Bộ xây 

dựng

Mô hình tổng thể



Quy trình tính suất vốn đầu tư
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Đăng nhập phần mềm

Trên trình duyệt nhập vào địa chỉ

http://svdt.cuckinhtexd.gov.vn/#

Nhập thông tin tài khoản đã đăng

ký và được cấp phép sử dụng

1

2
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 Lựa chọn 1: Tính suất vốn đầu tư

- Cho phép NSD từng bước cập nhật các thông tin để tính

suất vốn đầu tư

 Lựa chọn 2: Danh sách suất vốn đầu tư

- Cho phép NSD xem lại các file suất vốn đầu tư đã nhập

liệu và tính toán

 Lựa chọn 3: Công trình đại diện

- Cho phép NSD cập nhật các thông tin công trình đại diện

 Lựa chọn 4: Công bố suất vốn đầu tư

- Cho phép NSD công bố suất vốn lên cổng thông tin không

cần tạo tệp tính toán

Lựa chọn tính suất vốn đầu tư
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Thiết lập thông tin

Thông tin chung1
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Thông tin chung

Lựa chọn công trình tính

suất vốn đầu tư

2

Thiết lập thông tin

1
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Nhập thông tin tính xác định suất vốn đầu tư

Thông tin chung1
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2 Thông tin kinh tế

Nhập thông tin tính xác định suất vốn đầu tư

Thông tin chung1
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3 Khoản mục chi phí2 Thông tin kinh tế

Nhập thông tin tính xác định suất vốn đầu tư

Thông tin chung1
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Tính suất vốn đầu tư giá bộ phận kết cấu

Tính suất vốn đầu tư1
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Tính suất vốn đầu tư giá bộ phận kết cấu

Tính suất vốn đầu tư1 Tính giá bộ phận kết cấu2
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Công bố
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Công bố
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Thực hành

 Phần mềm lập dự toán

 Phần mềm tính chỉ số giá xây dựng

 Phần mềm tính suất vốn đầu tư
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


